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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


GƯƠNG TU TẬP S 


GƯƠNG TU TẬP 


I Kinh MẸ CỦA NANDA - Tăng II, 
361 


MẸ CỦA NANDA -7ð»g HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogøallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe #2 c sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 
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- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người đi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 
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Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 


- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 
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- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?” 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cung dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
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Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, lâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 
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con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, ø›éu 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 
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Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 
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2 Kinh Giảng Đường Bằng Gạch 1 - 
Tương V. 524 


Giảng Đường Bằng Gạch — 7ương V, 524 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong ngôi giảng đường 
băng gạch. 


bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sàlha đã mạng chung, 
sanh thu thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo-ni Nànda mệnh chung, sanh thú thể nào, thọ 
sanh chỗ nào? Bạch Thể Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh 
chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ 
Sujàtà mệnh chung, sanh thú thể nào, thọ sanh chỗ 
nào 2 


3) -- Tỷ-kheo Sàlha, này Ànanda, đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. 
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Tỷ-kheo-ni Nànda, này Ànanda, mệnh chung, sau 
khi đoạn diệt năm hạ phân kiệt sử, được hóa sanh, từ 
chô ây nhập Niêt-bàn, không phải trở lui thê giới này. 


Cư sĩ Sudatta, này Ànandđa, do đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, s1, là bậc Nhât Lai, sau 
khi trở lui thê giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khô 
đau. 


Nữ cư sĩ Sujàtà, này Ảnanda, mạng chung, sau khi 
đoạn tận ba kiêt sử, là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chắc chứng quả giác ngộ. 


4) Này Ànanda, thật không có gì lạ vấn để con người 
phải mệnh chung. Nhưng môi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đê này, thời này 
Ảnanda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai. Này 
Ànanda, vì vậy Ta sẽ giảng pháp môn Pháp kính 
(gương Chánh pháp) để vị Thánh đệ tử sau khi 
thành tựu pháp môn này, nếu muôn, sẽ tự tuyên bộ 


5) Này nanda, pháp môn Pháp kính ấy là gì mà 
Thánh đệ tử thành tựu pháp môn ây, nÊUH muôn, sẽ fự 
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mình tuyên bố về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục... la đã chứng quả Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyết chặc chứng quả giác ngộ”? 


6) Ở đây, này Ànanda, 


Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
VỊ ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
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được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đên Thiên định. 


7) Đây là pháp môn Pháp kính, này Ànanda, thành 
tựu pháp môn này, vị Thánh đệ tử 

như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, 
đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi 
ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, PB còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ”. 


8) (Kinh này và hai kinh sau đều cùng một nhân 
duyên). 


Giảng Đường Bằng Gạch — 7ơng V, 527 


1-2)... ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Asokà đã mệnh chung, 
sanh thủ của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo-ni Asokà đã mệnh chung... Nam cư 
sĩ Asokà đã mệnh chung... Nữ cư sĩ Asokà đã mệnh 
chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? 


3-6) -- Này Ànanda, Tỷ-kheo Asokà đã mệnh chung, 
sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
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mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát... (như kinh trên 
8, đoạn số 3 với Tỷ-kheo-mIi Asokà, nam cư sĩ Asokà 
và nữ cư sĩ Asokà) ... 


7) Này Ànanda, đây là pháp môn Pháp kính, thành 
tựu pháp môn nảy, vị Thánh đệ tử nếu muốn, tự mình 
tuyên bố về mình: "Ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã 
đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quý, ta đã đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 


Ngôi Nhà Bằng Gạch — 7ơng V, 528 


1-2)... ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch 
Thê Tôn: 


-- Cự sĩ ở Nàtika tên Kakkata đã mệnh chung, sanh 
thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? Cự sĩ ở 
Nàtika tên Kàlinga, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, 
sanh thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ 
ở Natka tên Nikatad.. Cự sĩ Kalissaha.. Cự sĩ 
Tuitha... Cự sĩ Santuttha... Cự sĩ Dhadda... Cự sĩ 
Subhadda ở Nàtika, bạch Thể Tôn, đã mệnh chung, 
sanh thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? 
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3) -- Cư sĩ Kakkata, này Ànanda, đã mệnh chung, sau 
khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, từ 
đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui cõi đời 
này. Cư sĩ Kàlinga, này Ànanda... Cư sĩ Nikata, này 
Ànanda... Cư sĩ Katissaha, này Ànanda... Cư sĩ 
Tuttha, này Ànanda... Cư sĩ Santuttha, này Ànanda... 


,„ không còn phải trở 
lui cõi đời này nữa. Tât cả đêu cùng một sanh thú. 


4) Hơn năm mươi cư sĩ ở NàtIka, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn phải 
trở lui cõi đời này nữa. 


Hơn chín mươi nam cư sĩ ở Nàtika, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm 
cho muội lược tham, sân, là bậc Nhứt LaI, sau khi trở 
lui thế Ø1ớI này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 


Năm trăm lẻ sáu nam cư sĩ ở Sàkata, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiêt sử, là bậc Dự 
lưu, không còn thôi đọa, quyêt chắc chứng quả giác 
ngộ. 


5-7) Này Ànanda, thật không có gì lạ vân đề con 
người phải mệnh chung. Nhưng môi lân có người 
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mệnh chung, Ông lại đến hỏi Như Lai về vẫn đề này; 
thời này Ànanda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai... 
(xem trên 9, đoạn số 4,5,6,7) ... quyết chắc chứng quả 
giác ngộ. 
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3 Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 16 
Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉẾT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
- Bài kinh số 16 — Trường I, 53 


I 


I. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thế, con bà Vi-đề-hi, vua nước Magadha, muốn 
chinh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết 
chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Valjì bị hoại vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thân nước 
Magadha: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 
ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an. Ngài có thiêu 
bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasatu Vedehiputta vua nước 
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Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vẫn an Ngài 
có thiêu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, Ajàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajjì, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân VaJjì này, dầu chúng 
có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
VaJjì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Aljàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Maøgadha, bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, AJàtasattu Vedehiputta, vua nước 


Magadha cúi đâu đảnh lê chân Tôn giả Gotama, vần 
an ngài có thiêu bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe 
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mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân ValJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 
và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, dân 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaji tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 


niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kêt, và làm 
việc trong niệm đoàn kết. 
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- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân VaJjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Vallì, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe đân Vaj]ì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng 
lão VajJjì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]]ì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaji không có 
bắt cóc và Cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vaj)ì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn Sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VajJì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaj]ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
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Ananda, dân Valjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàlI tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bắt 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bất thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
chúng con có nhiều việc và có nhiều bốn phận. 


- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 
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Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy. Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
vị Tỷ-kheo: 


)> Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoản kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc 
Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng. bậc cha 
của chúng Tăng. bậc thầy của chúng Tăng và 
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nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


.. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 


thân an trú chánh Tiệm, khiên các bạn đông tu 
thiên chí chưa đến muốn đến ở và các ban 


đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 


cường thịnh, không bị suy giảm. 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không tra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


4 Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 


không tra thích quân tụ, không hoan hỷ qu ân 


tụ, không đam mê quán tụ, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 


GƯƠNG TU TẬP 34 


không bị suy giảm. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không bạn bè ác dục vong, không thân tín ác 
dục vọng, không cộng hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không dựng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
/hăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
suy ø1ảm. 


§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tấn, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 7 /áp 
niêm giác Chi, tụ tập trạch pháp giác chị, tu táp tinh 
tán giác chifu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chỉ, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy g1Iảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / /áp vô 
thường tưởng, tu tập võ ngã tưởng, †u táp bất tịnh 
tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu 
tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đôi 
với các vị đông tu phạm hạnh, tại chô đông 
người và văng người, gìn giữ khâu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và vắng người, thời này các Tý-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


4.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 
phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn 
chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 
vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hanh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khổ đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: ”Đáy là Giới, đáy là Định, đáy là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ". 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
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món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiên lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở Pavarikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputfa bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trởng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
phương diện chánh giác. 
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tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thê 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác”. 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biên Trị ở hiện tại, Ngươi đã biệt tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thê Tôn có giới đức như 
vậy, có thiên định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
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hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác”? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ưng Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 
kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
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tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đắng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triền Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí 
tuệ yết ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã 
chân chánh tu tập Bảy Giác chi, đã chứng được 
Vô thượng Chánh Đăng Giác. 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 
Thế Tôn đã đến làng Pàtalipàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vê Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuẩn bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dâu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đặp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngôi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 


- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những 
at phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiêu vì 
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sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật Dị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ây đi vào với tâm thân sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sông trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho 
những ai phạm giới, sống trái giới luật. 
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24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
at giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì 
sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 


theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối 
loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những aI giữ 


ø1ớI, sông theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các G1a chủ, người g1ữ giới, sông 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung. sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
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ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 
thần xứ Magadha đang dựng thành trì đề ngăn chặn 
dân Vajjì. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-_ Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các 
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vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Vai). 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nảo các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng nảy Ananda, Pảtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến Xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo”". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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30. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
vị, loại cứng và loại mềm, rồi cử nñĐười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tý-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rôi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
chế thấp khác và ngồi xuống một bên. 


31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Magadha đã ngôi xuông một bên, Thê Tôn đọc bài 
kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt láy làm chô trú 
Xứ. 


Hãy nuôi dưỡng người gu giới và người phạm 
hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chư Thiên trú tại chỗ 
ây. 
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Và những ai được thiên thân thân mễn luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thần xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra về. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Mapgadha đi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 

Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
đề qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duõi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
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chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ấy bèn ứng khâu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotigàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 


2. Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 


không thông hiểu Bồn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyên luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyền luân hôi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


¬ Này các Iỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hôi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiệu Khổ Diệt Thánh đế... Khô 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyên lâu nøày trons nhiêu đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức, nguyên nhân 
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của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sông khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Nàdikà, tại ngôi nhà 
gạch (GinJakàvasatha). 

6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 


Ngài và ngôi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 
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- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng 
thái như thê nào? 


-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha.... Bạch Thế Tôn 
cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thế trạng thái như thế nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
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an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiêt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đên Chánh giác. 


- Này Ananda, cư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 


nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ NiIkata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 

được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 
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-¬ Này Ananda, 
, hóa 


sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, si, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


§. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai. Này 


"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thú. la đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 
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9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa nảy, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
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được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc siới hạnh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tyỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
lậu, hữu lậu (tri kiên lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàll. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm ? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp. quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niệm. 


13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi 
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thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tý-kheo sống tỉnh giác. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta". Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thăng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesàli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuông xe đi 
bộ đến tại chỗ Thể Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ Ambapảli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 

Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 
15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
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Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thăng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rồi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. Có những vị 
LicchavIi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu 
xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Có những vị 
Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu 
vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị 
Licchavi toản đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang 
đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Licchavi toàn 
trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ 
trang sức mầu trăng. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
gọng xe? 


- Này quý Công tử của tôi, tôi vừa mới mời Thế Tôn 
cùng chúng Tỷ-kheo ngày mai đên dùng cơm. 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây đôi lây một trăm ngàn. 
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- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoải này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiếu nữ xoài này phông tay trên. Và các vị 
LicchavI này cùng đi đên vườn Ambapàl. 


17. Thê Tôn xa thây các vị LicchavI liên nói với các 


18. Các vị Licchavi ấy cỡi xe cho đến chỗ còn có thể 
cỡi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn, 
khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, khiến tâm hoan hý. 

Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ liền 
bạch Thê Tôn: 
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Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thăng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tý-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
Ambapäli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàili tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lây một ghê thâp khác và ngôi xuông một 


bên. Sau khi ngôi xuông một bên, dâm nữ Ambapàli 
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bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ'". 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
khiến tâm hoan hý, rồi đứng dậy ra về. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 


với đại chúng Tỷ-kheo đi đến làng Baluvà. Và Thế 
Tôn trú tại làng này. 


GƯƠNG TU TẬP 67 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesảli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 


. Và Thê Tôn với sức tinh tân, nhiêp 
phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên ghế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
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và ngồi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


25. Này Ananda, chúng Ty-kheo còn mong mỏi gì 
nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, 
không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không 
phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, 
Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn 
giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). 


-_ Này Ananda, những ai nghĩ răng: "Như Lai là 
vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
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chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chăng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chẳng. 


- Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
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thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 


II 


1. Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngôi một bên: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
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gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi vả loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!" Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự ĐỢI ý 
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quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 


- Bạch Thê Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


8. Bạch Thế Tôn, nay những Ty-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nì 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn duy trì Chánh pháp, 
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thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau Khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
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Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ký luật, 
sẵn sảng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biễn mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thể Tôn, nay phạm hạnh Thê 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phô biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 
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9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: "'Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sông thêm nữa, thời đại địa chấn động, chê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định. 

Như tháo áo giáp đang mang mặc. 
11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sắm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chấn động như vậy?". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
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là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
nripreei at tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
có thê khiến quả đất này rung động, chuyền động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại 
địa chấn động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


, khi ây quả đất nảy rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 
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16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chân động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyên động, chân động mạnh. 
Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiên đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chân động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 
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21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Sát - 
đế-ly hơn một trăm lần. Tại đây trước khi Ta ngôi, 
trước khi Ta nói chuyện, và trước khi cuộc đối thoại 
bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
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23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mắt, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 
Người chăng? ”" Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 
VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
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sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị Ấy nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thăng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. VỊ ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thắng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
VỊ ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


- như bông Kanikàra 
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màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sác màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng xứ thứ bảy. 


32. Một vị 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanal, cả hai mặt lắng trơn màu trăng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh 
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sáng trăng, vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biệt, ta thây"”, đó là thăng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thăng xứ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


tụ đó là sự giải thoát thứ hai. 
ảnh đó là sự giải thoát thứ ba. 


- Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng 
khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 


-. Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 


-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
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trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú ; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 


35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
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ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chât vân và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
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nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, s sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đến Ta, sau khi đến liền đứng một bên. Này 
Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tý- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
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lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thể chất vẫn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thê truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 


Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo n1 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biễn mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
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diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đên thời Thê Tôn diệt độ”. 

37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 

"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đâu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ”. 

Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì 


mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


39. Lân thứ hai, tôn giả Ananda... Lân thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tinl 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Ananda, 


những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, 


thiện xảo thời, nễu muốn, người ây có thể sống đến 
một kiếp, hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bốn thân túc... Như Lai có thể sống 
đên một kiêp hay phân kiêp còn lại". 

- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 


- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
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là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên VỮNG, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu 
người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
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không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapanni trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsigili... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanmi trên núi Vebhara, khả ái 
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thay hang đá Kàla trên núi IsigIli, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suối 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hỗ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng Jìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại MaddakucchIi'"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc chăn, thật bên 
vững, điệu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chắn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 
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45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàl, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã ta bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên vững, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lạt. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phuc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đồi, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người”. Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
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thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ải thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bồn thân túc, tu tập nhiêu lân, thật 
lão luyện, thát chắc chăn, thật bên vững, điểu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão 
luyện, thật chắc chắn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh 
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Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bố răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đổi, trở về hư không, biến dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
“Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ”. Nói răng Như 
Lai vì muôn sống, mà phản lại lời tuyên bố trên, 
thời thật không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
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49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 
đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
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phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trưởng tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám 
Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những 
pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các 
Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và 
truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh 
cứu, vì hạnh phúc cho chúng sanh. vì lòng thương 
tướng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tân lên 
đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 
Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
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lại nói thêm: 


IV 


1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khât thực trở vệ, 


ni Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhandagàma. Tại 
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đây, Thể Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


-¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà 'Ta và 
các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 


GƯƠNG TU TẬP 101 


được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 

ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 


Tỷý-kheo. : 
Đạo Sư diệt khó, pháp nhấn, tịnh 
lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
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vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagama.. Jambugama.. hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


8. - Này các Tý-kheo, có thể có Tý-kheo nói: “Này 


Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
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vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


> Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ẫy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật. 


—> Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


>> Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. 


9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
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chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: "Tại 
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trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo Sư”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chăn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
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chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tý-kheo, có thể có Tý-kheo nói: “7ï frú 
xứ kia, CÓ mỘTI vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
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ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 


13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
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14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta”. Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoa hỷ, 
liên bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 
liên từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. 


17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh]), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


18. Và Thế Tôn buổi sáng, đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đên nhà thợ sắt Cunda, khi 
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đên xong liên ngôi trên chô đã soạn săn. Sau khi 
ngôi. Thê Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 


mộc nhĩ còn lại vào một lô, đi đên chô Thê Tôn, đảnh 
lê Ngài và ngôi xuông một bên. Rôi Thê Tôn thuyêt 
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pháp cho thợ sắt Cunda đang ngồi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi 
từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 


sốt Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gân 
như chêt đên nơi. 


San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 
Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 


"Tq đi đên thành Kusinàra ”. 
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21. Rôi Thê Tôn bước xuông đường, đên một gôc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
SanphàtI lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vân đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến 
con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vẫn 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 
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ha Sau khi dùng bát lây nước, 


tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vần đục này, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy ø1ờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đến Pàvà. 

TEEN tí né 1ên cị): cuớ: 
gốc cây, liên đến chỗ Thê Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 


27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rôi ngài bước xuông đường và 
ngôi xuông một gôc cây, không xa con đường đê 
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nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- “Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?” 


- "Này Hiền giả, ta không thấy". 

- "Tôn giả có nghe tiếng không?" 

- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 

- 'Có phải Tôn giả đang ngủ không?" 

- "Này Hiền giả, không phải ta đang ngủ". 
- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?" 

- 'Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh”. 


- Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cô xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 


- "Này Hiển giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 
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Bạch Thế Tôn, n"Đười ây liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thây năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 
. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sết vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
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điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiên giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 

- Bạch Thê Tôn vừa rôi trời đang mưa, mưa tâm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 


chết. Do vậy mà có số đông người ây tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc â ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 


- "Này Hiên giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 


- "Này Hiền giả, Ta không thấy øì". 
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- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?” 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?” 


- "Này Hiền giả, phải". 


- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngải không thấy, 
cũng không nghe gì”. 


- Này Hiên giả, phải như vậy". 


33. Này Pukkusa, người ây liền tự nghĩ: “Thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trám lặng của vị xuất gia, khi 
thức tỉnh, dấu có mưa tâm tả ào ào, điện quang chói 
lòa, sẩm sét vang động, có hai anh em nông phu và 
bốn con bò đực bị sét đánh chết mà không thấy gì, 
không nghe gì hết". Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 
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34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, sự tin tưởng của con đôi với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đến một bo) áo màu kim 
sắc, Mon - chói và sẵn sàng để mặc". - "Tôn giả, xin 
vâng”. Người â ây vâng lời Pukkusa, đồng họ Mallà và 
đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn 
sàng để mặc. 


Rôi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc ây cho 


Thê Tôn và nói: 
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- Bạch Thế Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và sẵn sàng để mặc. Mong Thế Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


_— xxx 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đắp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 


37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo nảy được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 
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- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp, màu da của Như Lai hêt sức thanh tịnh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


] Này Ananda, chúng ta hãy đi 
đên sông Kakutthà. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
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Cặp áo kim sắc này. 
Pukkusa mang đến. 
Đấp áo kim sắc này, 
Da Đạo Sự sảng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bốn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muôn năm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh 
niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thế 
Tôn. 


41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 
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VỊ Đạo Sư môi mệt 

Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 

Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 

Bác Đạo Sư đi trước, 
Gia Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

"Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 

Một cách thật mau le. 

Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thát mệt mi. 
Tại đây CundaĂÑa, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, rât có thê có người làm cho thợ 
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sắt Cunda hối hận: "Này Hiền giả Cunda, thật không 
lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi cúng dường và 
nhập diệt”. 

Này Ananda, 


"Này Hiền giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuồi 
cùng từ bạn cung dường, và nhập diệt. 

Này Hiển giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thể Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả bảo, đồng một dị thục 
quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng đường 
ăn uống khác? Thể nào là hai? 

-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng một dị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường ăn uống khác. 
-. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 
¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng sắc đẹp; 
-. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 
¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
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hưởng danh tiếng; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng uy quyền". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan 
hối hận. 

43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 
lời cảm khái như sau: 


Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù. 
Không chất chứa, chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ. 

Mọi ác hạnh bất thiện, 

Diệt trừ tham, sân, sĩ. 

Tâm giải thoát thanh tịnh. 
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1. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màl]là. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông Hirannavatl, tại Kusinàrà pavattana, rừng 


Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đến nơi liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
dáng năm con sư tử, hai chân để lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bấy giờ, cây sàlà song thọ trổ hoa trái mùa, 
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tràn đầy cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


-_ Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi Xuông, rơi lên, ø1eo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường Ngài. 


-- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, ø1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 
đê cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như Lai. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 


GƯƠNG TU TẬP 127 


vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trôi dậy đê cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên đê cúng dường Như Lai. 


“>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=>Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thương. 


>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 
Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 


4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đưng trước mặt Ta. ” 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sông gân và hâu cận Thê Tôn đã lâu 
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ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn gì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế siới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
Maillà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đầy những Thiên 
thần có uy lực tụ họp. 


Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 
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Này Ananda, các chư 


Thiên than phiên như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù 
tóc rỗi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 


-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
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hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thê nào là 
bôn? 


® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 


@® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đẳng Giác", này Ananda, đó là Thánh 
tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn 
kính. 


@ "Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô 


thượng", này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ 
thiện tín cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 
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Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, cư 
sĩ nam, cư s¡ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 
®>>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hý, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng 


chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 


¬—........... 


- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 
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- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
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như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyển luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI Vải gal bện. 


¬. Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu bằng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 

-_ Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân của vị Chuyển luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 

-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 
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12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-_ Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xứng 
đáng xây tháp. 

-. Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 

- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 

- Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ứng 


Cúng, Chánh Biên Trí xứng đáng xây tháp?” Này 
Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 
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đến: "Đây là tháp của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri. " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới 
chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: "Đây là tháp của Thế 
Tôn Độc Giác Phật”. " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử Thanh Văn 
của Nhự Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: " Đây là 
tháp đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri." Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp?” Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hý khi nghĩ đến: " Đây là tháp của 
vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
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như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, dựa trên 
cột cửa và đứng khóc: ''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta 
sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: “Ta nay vân còn là 
kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn aI thương tưởng ta nữa! " 
Thế Tôn liền nói với một Tỷ-kheo: 

- Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 


Ananda: ” Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiện giả." 
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- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Tây Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 
vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời VỊ TY" 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 


—> Thôi vừa rôi, Ananda, chớ có buôn râu, chớ có 
khóc than. 


=⁄ Này Ananda, Ta đã tuyên bố trước với Người 
rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh 
biệt, tử biệt và dị biệt. 


—> Này Ananda làm sao được có sự kiện này: "Các 
pháp sanh, trú, hữu vi, biên hoại đừng có bị tiêu 
diệt? ” Không thê có sự kiện như vậy được. 


— Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khẩu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
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ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: "Nay đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ 
tử các ngoại đạo sư yết kiến Thế Tôn! " 


16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 
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- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ä ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nêu Vị Chuyển luận Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tỷ-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng â ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


L7. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều-thương-di), Bàrànasi (Ba-la-nai). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, có đại chúng Sát-đé- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 
lợi Như Lai. 
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18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, lả vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô KusàvatÌ này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi " 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsctthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: ” Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 


21. Dần Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rôi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 


GƯƠNG TU TẬP 143 


sớm, Pháp nhãn biên mật ở trên đời quá sớm ”". 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 
Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 


Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 


tr 


~ 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: " Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối 
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cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyêt pháp và giải được nghi vân cho ta ”. 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghỉ vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vẫn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiên giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói răng: " Như Lai, 
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Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 


Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiển giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
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phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, £ấf cả những vị này có phải là 
giác ngô nhự các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 


Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
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Tôn nói như sau: 
°IỆ BC 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8  (dệ ri: ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thòi BÑÑÿ fÖ tdệ như) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sqa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sqa-môn. 


ày Subhadda, 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 
Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
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Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuát gia, này Subhadda, 
Ta là du sĩ tu Trí tu Đức. 


Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn (đệ nhứt); 
cũng không có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa- 
môn đệ tam, cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những hệ 
thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. 
Này Subhadda, nếu những Tỷ-kheo sống chơn 
chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn. Con xin 
thọ đại giới. 


- Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn 
xuât gia muôn thọ đại giới trong Pháp, Luật này phải 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn 
năm, nếu các vị Tý-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 
tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 
vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nếu trong các Ngươi có người nghĩ 
rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, 
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„ sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ây sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 


vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 


Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


- Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 


- Này Ananda, 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ây im lặng. Một lần 
thứ hai, Thê Tôn... . Một lân thứ ba, Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân øì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các ý -kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: " Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế 
Tôn ". 


Lần thứ ba, các Tý-kheo ấy giữ im lặng. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
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Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
'"'Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 


Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 


.= 
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- Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

-_ Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-_ Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

- Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

- Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 
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- Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 
-_ Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 
- Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 
-_ Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 
-_ Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 
-_ Xuất Tứ thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
-_ Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiên. 
-_ Xuất Sơ thiên, Ngài nhập định Nhị thiên. 
-- Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
-_ Xuất Tứ thiên, Ngài lập tức diệt độ. 
10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 
chân động khúng khiêp, râu tóc dựng ngược, sầm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
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lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 

Bác đạo sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thôt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 


GƯƠNG TU TẬP 157 


Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc đựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập diệt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Týỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


KattittirtineisiiEicir de "cá 


hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy." 


11. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 

- Thôi các Hiền _1lả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiền gIả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 


bố ngay từ ban đầu rằng: Mới vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. 
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Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ” Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


-- Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bồ nhoài đưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
đời quá sớm ”. 


-_ Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 


GƯƠNG TU TẬP 159 


suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luân bàn 


vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 


Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 


Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe 
tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
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kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nếu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 
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14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy giờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
Kuisnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tắm vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


mư.ốnẽn 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. 
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Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chự Thiên, 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
Người, liên khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 


GƯƠNG TU TẬP 163 


Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thê Tôn tại chô ây. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 

- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải mỚI. 

-. Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 

¬ Sau khi vân với vải gai bện, lại vân thêm với 
vải mới và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rôi thân được đặt trong một hòm dâu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 
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- Xong một giàn hỏa sồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 


Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


“>>Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tât cả vải gai bện của Mallà . 

Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vân tròn thân Thê 
Tôn với vải mới. Sau khi vân vải mới xong, lại vân 
thêm với vải gai bện. Sau khi vân với vải gai bện lại 
vân thêm với vải mới và tiêp tục như vậy cho đên 
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năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dâu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đên Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 

Lúc bấy ø1ờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 
đường đên Pàvà. 

Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 


đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


— xxx 


Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duôi cao, có vị thì khóc 
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than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: ˆ Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? kề 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuổi đang ngồi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuất gia khi đã lớn tuổi nói với những Tỷ-kheo 


ẤY: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thê này không hợp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn. chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiền giá, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và đị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thê được như vây: Những gì sanh, tôn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
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dịch? Thật không có sự trạng ấy. 

21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà. ý định của chư Thiên như sau: 


- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
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Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh øiàn hóa 
ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ-kheo ây choàng áo phía một bên vai, 
châp tay, đi nhiêu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lân và cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Vẽ n ni mem thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
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tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 


lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 


hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


I Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng lả người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
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lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ 
chức nghi lê đôi với xá-lợi Thê Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


li 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 


s. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
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tháp và tô chức các nghi lễ đôi với xá lợi Thê 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tố chức các nghi lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 

7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 

25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liền tuyên bồ giữa đại chúng: 


Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 
Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 
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Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 

Thật không tốt nếu có tranh giành. 

Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 


- Xin vâng, các Tôn giả. 

Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng Ấy, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 

- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 

Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 

26. Và người Monyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
Mallà ở Kusinàrà: 


- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
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người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thê Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tô chức các nghi lễ đôi với xá-lợi Thê 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 
trên xá lợi Thê Tôn tại Allakappa và tô chức lề cúng 
dường. 

Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Ràmagama và tô chức lê cúng 


dường. 
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Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 


Những người Màllà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kusinàrà và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
đê đong chia xá-lợi) và tô chức lê cúng dường. 


Những người Moriyà ở PIpphalrvana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lê cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợi). 


Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 


28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phần. 

Bảy phần được cúng đường. 

Tại JambudÌpa. 

Một phân Long vương cúng. 

Tại Ràmagàma. 
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Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi lam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỢi, 

Với lễ vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 
Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 
May lắm được một lần. 
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4 — TIỂU Kinh RỪNG SỪNG BÒ- 31 
Trung L, 449 


TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Culaøosingasuttam) 


- Bài kinh số 31 — Trưng I, 449 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại GinJakavasatha. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đả), Tôn 
giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong 
rừng Gosinga có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào 
buôi chiều, sau khi tham thiên, đứng dậy đi đến khu 
vườn trong rừng Oosinga có nhiều cây ta-la. Người 
giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có 
ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rât ái luyên tự ngã. 
Chớ có phiên nhiêu các vị ây. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói 
chuyện với Thê Tôn như vậy liên nói với người g1ữ 
VƯỜN: 
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— Này người giữ vườn, chớ có ngăn chận Thê 
Tôn. Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
Tôn giả Kimbila và nói: 


_— Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. 
Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một ngưỜI. câm y 
bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ây đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


— Này các Anuruddha, các Ông có được an lành 
không? Có được sông yên vui không? ĐI khât thực 
có khỏi mệt nhọc không? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch 
Thê Tôn, chúng con sông yên vui; bạch Thê Tôn, 


chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc. 


— Này các Anuruddha, các Ong có sông hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
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với sữa, sông nhìn nhau Với cặp mất thiện cảm 
không? 


— Bạch Thế Tôn, 


— Này các Anuruddha, như thế nào các Ông 
sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, 
sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như 
sau: “Thát lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay 
cho ta, Khi ta được sống VỚI các Vị đồng phạm hạnh 
như vậy”. Bạch Thê Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp. trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: 


. Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ẫy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
_ Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sông với các vị đồng phạm hạnh như 
vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giỗng như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như 
vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như 
nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có sông không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần không? 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tầm, tinh cân. 


— Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông 
sông không phóng dát, nhiệt tâm, tinh cán? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, Sêi Tài 
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Soạn sẵn nước HÔNG, nước rửa chân, soạn sẵn một 
bát để bỏ đô dự. Ai đi làng khất thực về sau, thì người 
ấy, còn đô ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn 
thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đồ vào nước 
không có loài côn trùng và người áy xếp dọn lại các 
chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái 
bát để bỏ đô dự và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè 
nước uống, ehè nước rửa chân, hay ghè nước trong 
nhà cầu hết nước, trồng không thì người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của 
mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch 
Thể Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng 
động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả 
đêm, chúng con ngôi đàm luận về đạo pháp. Như 
vậy, bạch Thế Tôn chúng con sông không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! 
Này các AÄnuruddha, các Ông Sông không phóng dát, 
nhiệt tâm, tỉnh cần như vậy, các Ông có chứng được 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, sông thoải mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, sao có thê không được. Ở đây, 


bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
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Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Như vậy, bạch Thế Tôn, đối với chúng 
con, là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh; chúng con chứng được và sông 
thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, bạch Thế Tôn, lầu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Bạch Thế Tôn, chúng 
con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an 
trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, 
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— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba, Bạch Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, và sông 
thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an 
trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con 
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chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thăng, xứng đáng bậc Thánh và sông thoải mái an 
lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng; chúng con nghĩ răng: 
"Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên 
xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: 
“Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
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con vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, 
các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Bạch Thế 
Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh 
an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. Bạch Thế Tôn, 
chúng con không thấy một lạc trú nào khác cao 
thượng hơn, thù thăng hơn sự lạc trú này. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, 


Thế Tôn thuyết pháp cho 
khai thị, khích 


lệ làm cho hoan hỷ, làm cho phân khởi, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila, sau khi tiên đưa Thê 
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Tôn và đi trở vê. Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 


— Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: 
"Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an 
trú quả này”, 


: "Chư Tôn này là Người đã chứng 
và an trú quả này, an trú quả này”. 
: "Chư Tôn này là Người đã 
chứng và an trú quả này, an trú quả này”. Chính nhờ 
phương tiện này, các câu mà Thế Tôn hỏi đã được 
trả lời. 


Rồi Digha Parajana, một Yakkha (Trường quỷ 
Dạ-xoa) đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Digha 
Parajana bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng 
VaJji (Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng 
Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, 
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Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


Sau khi nghe tiếng của Yakkha Digha Parajana, 
các địa thần làm cho tiếng này được nghe: "Cj Hiền 
giá, thật lợi ích thay cho dân chúng VaJJL! thật khéo 
lợi ích cho dân chúng Vajji! Vì Thể Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử 
này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn 
giả Kimbila cũng vậy”. Sau khi 


làm cho tiếng này được nghe: "Chư Hiên giả, thật lợi 
ích thay có dân chúng Valji! Thật khéo lợi ích thay 
cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử này, 
Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya, và Tôn giả 
Kimbrla". Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na 
này, các Tôn giả ấy được biết cho đến Phạm thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Dieha, sự việc là như 
vậy, này Digha, này DIipha, 


Này Digha, nếu bà con quyên 
thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuât gia, 
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từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba 
Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con 
quyên thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ 
đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì 
bà con quyến thuộc của gia đình â ây sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng nào.. . nếu xã 
ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ nào... nêu 
tất cả Sát đề ly... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất cả 
Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này 
Digha, néu thê giới với chư Thiên, với Ác ma, với 
Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm 
niệm hoan hý, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác 
ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lâu dài. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này 
sông như thê nào? - Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ xoa Digha 
ParaJana hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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5 _ Kinh KIÊN- Tăng IV, 491 


KIÊN - 7ðng IV, 491 


(cư sĩ — cự sĩ AnàthapindiRa; kiến chấp - phá kiến 
cháp) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn Anàthapindika Bấy giờ có gia chủ 
AnàthapIndika, vào buôi sáng thật sớm đi ra khỏi 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


Rồi gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không 
phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền 
tịnh. Cũng không phải thời để yến kiến các vị Tỷ- 
kheo đang tu tập về ý, các Tý-kheo tu tập về ý đang 
Thiên tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo". Vậy gia chủ Anàthapindika đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ôn ào, các Tôn giả 
Chớ có làm ôn, các tôn giả. Gia chủ Anàthapindika 
này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Œotama, trong 
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những đệ tử của Sa-môn Œoftama có gia đình mặc áo 
trăng ở Sàvafthi, gia chủ Anàthapindika là một trong 
những vị ấy. Các vị ấy ít ta Ôn ào, được huấn luyện 
trong í† ôn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội 
chúng ít ôn ào, vị ấy có thể nghỉ đến thăm ở đây". 
Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy ø1ữ Im lặng. 


3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo 
ấy, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ 
Anàthapidika đang ngôi một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo ây nói với g1a chủ AnàthapIndika đang ngôi một 
bên: 


- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gatama có kiến 
gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế 
Tôn. 

- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn Gotama. Nhưng G1a chủ, hãy nói các 
Tỷ-kheo có kiên gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các 
Tỷ-kheo. 
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- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn GŒotama, Ga chủ có thể không biết tất 
cả kiến của các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói 
về kiến của gia ChHH). 


4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia 
chủ Anàthapindika: "Thường còn là thế giới. Kiến 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia 
chủ, như vậy là kiến của tôi". Một du sĩ ngoại đạo 
khác nói với gia chủ Anàthapindika: "Vô thường là 
thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một du sĩ ngoại 
đạo khác nói với gia chủ Anàthapindika: "Có biên tế 
là thế giới... không có biên tẾ là thê giới... mạng sông 
và thân thể là một... mạng sống và thân thể là khác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là 
kiến của tôi". 
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5. Khi nghe nói vậy, g1a chủ Anàthapindika nói với 
các du sĩ ngoại đạo ây: 


- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: 
"Thường còn là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự 
mình tác ý không họp lý, hay do duyên nghe tiếng 
người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh được 
tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. 


Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư. 


Z ^ 


do duyên khởi lên, cái ây là vô thường: cái gì vô 
thường, cái ây là khô: cái (khô) ây. Tôn øiả châ 


Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Vô 
thường là thế giới này... có biên tế là thế giới này... 
không biên tế là thế giới này... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại 
sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình 
tác ý không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người 
khác nói. Kiến như vậy được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được 
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sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi 
lên, cái ấy là vô thường: cái gì vô thường, cái ấy là 
khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy Tôn 
giả chấp nhận. 


6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói với 
gia chủ AnàthapIndika: 


- Này Gia chủ, tât cả kiên của chúng tôi đã được nói 
lên. Này Ga chủ, hãy nói lên kiên của gia chủ là gì? 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ây là khô. Cái gì 
khổ, cái ấy là "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tÔiI. ` 
Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả. 


- Này Gia chủ, phàm cải gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp (rước, cái 
ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp nhận. 
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Như vậy là như thật khéo thấy với chánh trí tuệ. 
Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly 
hơn thế nữa. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy ngôi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời. 


7. Rồi gia chủ AnàthapInika, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ 
AnàthapIndika, câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
ây như thế nào thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ: 


-_ Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này 
Gia chủ, những kẻ ngu si ây thường cần phải được 


bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". 


Rồi Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Gia chủ 
Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rôi ra đi. 
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8. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ AnàthapIndika ra đi 
không bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Tý-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư 
mùa mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như 
vậy, thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với 
sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ 
Anàhtapindika đã khéo bác bỏ. 
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6 Kinh VAJJIYAMÀHITA - Tăng IV, 
497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


(Thể Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rôi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bẩy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
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đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vajiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các Vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong í1 
ôn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng íi 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây ø1ữ im lặng. 


s5 Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo â ấy; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuông một bên. Các du sĩ ngoại đạo â ấy nói với gia 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khô hạnh, nhát hướng bài bác, 
chống đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chu tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thể Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


¡. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4.. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

s. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tỉnh cần. 

ó. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

s. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 


7. Này Gia chủ.,: 


¡. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2.. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ây, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

s. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tấn. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

s. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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7 Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 1 - Tăng I, 
49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondamno (A- 
nhã Kiêu-trằn-như). 

2. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

3. Trong các vị.. có thần thông, tối thăng là 
Mahàmogøsalàna. 

4. Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 
Mahàkassapa. 

5. Trong các vị.. thiên nhãn.. tối thắng là 
Anuruddha. 

6. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

7. Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tối thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 
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8. Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


9. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 
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8 Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 
50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

2. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


3. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiền... tối 


thắng là Mahàpanthaka. 


4. Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 


là Subhuti. 


5. Trong các vị đáng được cúng dường... tối thắng là 
Subhuti. 
6. Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Revaía 


Khadiravaniya. 
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7. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kanlcha 


Revata. 


8. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tối thăng là Sono 


Koliviso. 
9. Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 


Kutikanna. 

10.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

11.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 
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9 Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 
51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - 7ăng L, 51 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

2. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

3. Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

4. Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

5. Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

6. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

7. Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 
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8. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


9. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải, này các Tỷý-kheo, tối thăng là Màhà- 
kotthita. 
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10 Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng I, 
52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 


I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


2. Trong các vị.. đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

3. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tôi thăng là 
Ànanda. 

4. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


5. Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


6. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


7. Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tôi 


thăng là Kàludàyì. 
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8. Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thăng là 
Bakkula. 

9. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tôi 
thăng là Sobhita. 

10.Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Upàli. 

11.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 
Nandaka. 


12.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


13.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


14.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 


15.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thăng là 


Ràdha. 
16.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 
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11 Kinh GAVESÌ NGƯỜI TÂM CÂU ~ 
Tăng LH, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng II, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


~ 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
øì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thể Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mửn cười. 


2.- Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này, có mộtf 
thành phố phôn. thịnh, giàu có và dán cư đông đúc. 
Tại thành phố ấy, này Ànanda, T hệ Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiễu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
g1ữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?". Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ GŒavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ nảy, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 


GƯƠNG TU TẬP 214 


phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Fa đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tính cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


ñ: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cần phải học tập. 
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12 Kinh HY CÂU - Tăng I, 163 


HY CÂU - Tăng I, 163 

1.- Tỷ-kheo có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng 
ta sẽ như Sàripufa và Moggallàna ”. Đây là cắn cân, 
này các Tỷ-kheo, 


„ tức là Sàriputta và Mogøallàna. 


2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy 
cầu một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Ä#ong 
rằng ta sẽ như Tỷ-kheo-ni Khemà và Uppalavannà ". 
Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường 
đối với các đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tức là Tỷ-kheo- 
ni Khemà và Uppalavannà. 

3. Cư sĩ có tín tâm, này các Iỷ-kheo, nếu hy cầu một 
cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng ta 
sẽ như gia chủ Cidta và Hatthaka ở Àlavì". Đây là 
cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với 
các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka ở Àlavì. 

4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng 
ta sẽ như nữ cư sĩ KhuJJuftarà và Velukantakuyà, mẹ 
của Nandđa”. Đây là cán cần, này các Tỷ-kheo, đây 
là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức 
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là nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantakiyà, mẹ của 
Nanda. 
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13 Kinh KHẢ ÁI- Tăng II, 487 


KHẢ ÁI - Tăng II, 487 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


bởi những gì đáng sĩ mê, 
bởi những gì đáng phân nộ, 
bởi những gì đáng say đăm. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không 
được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương để tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 
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14 Kinh LY THAM - Tăng II, 488 


LY THAM - 7ăng II, 488 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không ly tham, 
-_ Không ly sân, 

-_ Không ly sĩ, 

- Hưngụy 

- Và não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 
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-_ Ùy tham, 

-_ Ùy sân, 

- LySI, 

- Không hư ngụy 

- Và không não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
sương để tu tập. 


LỪA ĐẢO - 7ăng II, 489 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Lừa đảo, 

-_ Siễm nịnh (hư đàm), 
-_ Hiện tướng (gợi ý), 
-_ Gièm pha, 

-_ Lấy lợi cầu lợi. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Không lừa đảo, 

-_ Không siễm nịnh, 

-_ Không hiện tướng, 

-_ Gièm pha, 

- Không lây lợi cầu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


LÒNG TIN - 7ăng II, 490 


[. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 
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không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương đê tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không tín, 

-_ Không hồ thẹn, 
- Không biết SỢ, 
-_ Biếng nhác 

-_ Và ác tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Có lòng tin, 
-_ Có hô thẹn, 
-_ Có biÊt sợ, 


- - Tĩnh cân, tinh tân 
- Và có tuệ. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


KHÔNG KHAM NHÂN - 7ăng II, 491 
(1-4)... (Như kinh trên, chỉ khác về năm pháp, đó là: 


- Không kham nhãn đối với các sắc, 

- Không kham nhẫn đối với các tiếng, 
- Không kham nhẫn đối với các hương, 
- Không kham nhẫn đối với các vị, 

- Không kham nhẫn đối với các xúc. 


Còn về năm thiện pháp là: kham nhân đôi với các 
sắc... các tiêng... các hương... các vị và các xúc). 


VÔ NGẠI GIẢI — 7ăng II, 491 


s* Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương để tu tập. Thế nào là năm? 
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- _ Đạt được 

-_ Đạt được 

- Đạt được KH vô ngại giải, 

- _ Đạt được VÔ ngại giải, 

-_ Đối với các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh cần 
phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ấy 


VÔ ngại giải, 
VÔ ngại giải, 


. Ở đây 
vừa đủ đê làm, vừa đủ đên khiên người làm. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 


GIỚI — 7ăng II, 492 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đê tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Có giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới 
bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sự sợ hãi 
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trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các 
học pháp, 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều 
được nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩ, có văn, đề cao đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, 
vị ấy đã nghe nhiễu, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ 
đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến; 

-_ Thiện ngôn dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều 
phào, giải thích nghĩa lý minh xác, 

-_ Chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú. 

- Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đối với các vị đông Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 
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15 Kinh MONG CÂU - Tăng II, 128 


MONG CÂU - 7ăng II, 128 


1.- Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong ra 
sẽ được như Sàriputta, Moggallàna". Này các Tỷ- 
kheo, 
kheo của ta, tức là Sàriputta, Moggallàna. 


2. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 
chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: 
“Mong ta sẽ được nhự Khema và Tỷ-kheo-ml 
Uppalavanna “. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 
đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannà. 


3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong cầu, hãy mong câu như sau: “Mong ífa 
Sẽ được như gia chủ ClHa, và Hadthaka người 
Alavì”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo 
lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka người Alavì. 


4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ ¿ có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong ra 
Sẽ được như nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Velukantaki, 
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mẹ của Nandà”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 
đỏ đề đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư 
sĩ KhuJjuttarà và VelukantakI, mẹ của Nandà. 
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16 Kinh NAM CƯ SĨ- Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

3. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

4. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 


s. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Mahànàma Sakka. 


6. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món đỏ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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7. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


8. Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tôi 


thắng là Sùra Ambattha. 


9. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


10.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


ø1a chủ Nakulapità. 
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17 Kinh NỮ CƯ SĨ- Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

2. Trong các vị.. bố thí, tối thắng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

3. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

4. Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

5. Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uffarà 
Nandamàià. 


6. Trong các vị... bồ thí các món ăn thượng vị, tối 


thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


7. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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8. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

9. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

10.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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I8 Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - 
Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ăng L, 54 

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotami. 

2. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

3. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thắng là 
Uppalavamnà. 

4. Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 

5. Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 

Dhammadimnà. 

. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

. Trong các vị... tỉnh cần tinh tắn, tối thắng là Sonà 

. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 

. 9/Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


\©_ œẰ_ ¬'` C€© 
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10.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

11.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng 
là Bhaddà Kaccana. 

12.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotamii. 

13.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-n1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tý-kheo, tối thăng là 


Sigalàmàtà. 
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19 Kinh TRÚ TẠI CHỖ - Tăng II, 732 


TRÚ TẠI CHỖ -— 7ăng II, 732 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm 
gương đê tụ tập. 


2. Thế nào là năm? 


- Không đầy đủ về uy nghi, không đây đủ về 
trách nhiệm; 

- Không nghe nhiều, không thọ trì điều được 
nghe; 

- Không biết sống đoạn giảm, không ưa thích 
sống Thiên tịnh; 

-_ Lời nói không hiễn thiện, không là người nói 
lời hiền thiện; 

- _ Ác tuệ, đần độn, câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 


kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm 
gương đê tụ tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để 
tu tập. 
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4. Thế nào là năm? 


-_ Đây đủ về uy nghi, đầy đủ về trách nhiệm; 

- Nghe nhiễu, thọ trì điều được nghe; 

- Biết sống đoạn giảm, ưa thích Thiên tịnh; 

-_ Lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện; 
-_ Có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để 
tụ tập. 


ĐƯỢC ÁI MỘ - 7ðng II, 733 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tý-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái 
mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương đề 
bắt chước. 


2. Thế nào là năm? 


- CÓ ĐIỚI, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bốn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học 
tập các học pháp; 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập 
điều được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung 
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thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm 
giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý 
quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; 

-_ Thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao 
nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập 
bẹ phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác; 

- Chứng được không có khó khăn, chứng được 
không có mệt nhọc, chứng được không có phí 
sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem 
đến hiện tại lạc trú; 

- Do đoạn tận các lậu hoặc vị ấy tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, 
ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để tu 
tập. 


LÀM CHO CHÓI SÁNG - Tăng II, 734 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo trú tại chô làm chói sáng chô ây. 
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2. Thế nào là năm? 


- CÓ ĐIỚI, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bốn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học 
tập các học pháp; 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập 
điều được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoản toàn đây đủ thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm 
giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý 
quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; 

- Thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao 
nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập 
bẹ phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác; 

- Có năng lực với pháp thoại nêu rõ, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ những 
người đến yết kiến; 

- Chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chô làm chói sáng chỗ ây. 


GƯƠNG TU TẬP 240 


GIÚP ĐỠ NHIÊU - Tăng II, 735 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, VỊ 
Tý-kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bôn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học 
tập các học pháp; 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập 
điêu được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm 
giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý 
quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; 

-_ Vị ấy sữa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. 

- Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiêu địa 
phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi 
đến như sau: "Nay đại chúng Tý-kheo đã đến 
từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm 
các phước đức. Nay là thời làm các phước 
đức”; 

- Chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức 
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bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, VỊ Tỷ- 
kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. 


CÓ LÒNG TỪ MÃN - Tăng II, 736 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, VỊ 
Tý-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia 
chủ. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Khích lệ tăng thượng gIỚI; 

- Khiến chúng sông theo gương pháp; 

- Khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho 
người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú niệm 
vào hướng đến quả A-la-hán"'; 

- Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa 
phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi 
đến như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến 
từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm 
các phước đức. Nay là thời làm các phước 


„tr 


đức”; 
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- Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô 
hoặc tê, tự mình thọ dụng, không làm cho của 
tín thí rơi rớt. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 
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20 Kinh ĐIĐÉN CÁC GIA ĐÌNH - Tăng 
H, 529 


ĐI ĐÉN CÁC GIA ĐÌNH - 7ăng II, 529 
1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thân cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, 


thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân 
cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, 
thích ý, kính trọng, noI gương đê tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo 
thân cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích 
ý, kính trọng, noI gương đê tu tập. 

Thế nào là năm? 


- _ Vị ây không thân mật với người không thân tín, 
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- Không can thiệp vào việc không có thấm 
quyên, 
- Không ra vào với các phần tử chống đối, 
-_ Không nói riêng một bên taI, 
-_ Không xin quá nhiều. 
Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân 


cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, 
kính trọng, noi gương đê tu tập. 
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21 Kinh ĐƯỢC ÁI MỘ - Tăng II, 733 


ĐƯỢC ÁI MỘ - 7ăng II, 733 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tý-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái 
mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương đề 
bắt chước. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bôn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học 
tập các học pháp; 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập 
điều được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm 
giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý 
quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; 

-_ Thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao 
nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập 
bẹ phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác; 

- Chứng được không có khó khăn, chứng được 
không có mệt nhọc, chứng được không có phí 
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sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem 
đến hiện tại lạc trú; 

- Do đoạn tận các lậu hoặc vị ấy tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, 
ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để tu 
tập. 
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22 Nam cư sĩ Ci(ta và Hatthaka - Kinh 
Con Trai —- Tương II, 408 


Con Gái Một — 7zơng II, 409 
1) Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đê chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như nữ cư sĩ KhuJJutarà và Velu-kandakiyà, mẹ của 
Nanda!” 


4) Các vị ây, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mâu 
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ 
Khujjutarà và Velukandakiyà. 


5) "Này Con thân yêu, nêu Con xuất gia, từ bỏ gia 


đình, sống không gia đình; này Con thân yêu, hãy 
giông như Tỷ-kheo-nl Khema và Uppàlavanna!" 


GƯƠNG TU TẬP 248 


6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Ty-kheo-nI của Ta, tức là Tỷ- 
kheo-ni Khemà và Uppàlavanna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên người, kẻ hữu học với 
tâm đáy nhiệt tình!" 

8) Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ-kheo-ni hữu học, 
với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh 


vọng chạm đên, 


9) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh VỌng, thật là đăng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khổ ách. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập. 


Con Trai — 408tu2 
1) SàvatthI. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
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pháp để chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như gia chủ Cỉúa, hãy giống như Hatthaka ở 
Alava!" 


4) Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka ở Alava. 


5) "Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, này Con thân yêu, hãy 
giông như Sàriputta và Moggalàna!” 


6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Sàriputta 
và Mogsalàna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với 
tâm đây nhiệt tình". Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ- 
kheo hữu học với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến, 
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8) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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23 Nữ cư sĩ Khujjutara và 
Velukandakiya mẹ của Nanda - Kinh 
Con Gái Một — Tương II, 409 


Con Gái Một — 7zơng II, 409 
1) Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, SẼ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như nữ cư sĩ KhuJJutarà và Velu-kandakiyà, mẹ của 
Nanda!” 


4) Các vị ây, này các Tỷ-kheo, là cần lường, là mâu 
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ 
Khujjutarà và Velukandakiyà. 


5) "Này Con thân yêu, nếu Con xuất gia, từ bỏ gia 


định, sống không gia đình; này Con thân yêu, hãy 
giông như Tỷ-kheo-ni Khema và Uppàlavanna!" 
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6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Ty-kheo-nI của Ta, tức là Tỷ- 
kheo-ni Khemà và Uppàlavanna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên người, kẻ hữu học với 
tâm đáy nhiệt tình!" 

8) Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ-kheo-ni hữu học, 
với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh 


vọng chạm đên, 


9) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh VỌng, thật là đăng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khổ ách. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập. 


Con Trai — 408tu2 
1) SàvatthI. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
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pháp để chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như gia chủ Cỉúa, hãy giống như Hatthaka ở 
Alava!" 


4) Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka ở Alava. 


5) "Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, này Con thân yêu, hãy 
giông như Sàriputta và Moggalàna!” 


6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Sàriputta 
và Mogsalàna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với 
tâm đây nhiệt tình". Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ- 
kheo hữu học với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến, 
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8) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


GƯƠNG TU TẬP 255 


24 Thấy được bất tử - Kinh THẦY BẤT 
TỬ - Tăng III, 271 


THẦY BÁT TỬ -7ðng II, 271 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thế nào là sáu? 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng. 

-_ Với Thánh giới. 

-_ Với Thánh trí. 

-_ Với Thánh giải thoát. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, gia chủ 
Tapussa đi đên cứu cánh nơi Như Lai, sông thây 
được bât tử, chứng ngộ bât tử. 


THẦY ĐƯỢC BÁT TỬ -—7ăng III, 272 
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1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ 
Bhallika... gia chủ Sudatta AnàthapIndika... gia chủ 
Cita Macchikàsandika.. Hathaka Àlavaka... 
Mahànàma Sakka... gia chủ Ugøa người Vesàlì... gia 
chủ Ugsata. Sùra Ambattha..  Jivaka 
Komàrabhacca... gia chủ Nakulapità... gia chủ 
Tavakannika...ø1a chủ Pùrana... ø1a chủ Isidatfa... ø1a 
chủ Sandhàna.. gia chủ Vijaya.. gia chủ 
VaJjiyamahito... øia chủ Mendaka... cư sĩ Vàsettha... 
cư sĩ Arittha... cư sĩ Sàragøa 


2. Thế nào là sáu? 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật. 

-- Với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng. 

-_ Với Thánh giới, 

-_ Với Thánh trí, 

-. Với Thánh giải thoát. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, cư sĩ 
Sàragga đi đên cứu cánh nơi Như Lai, sông thây 
được bât tử, chứng ngộ được bât tử. 
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25_ Kinh TÔN GIÁ NANDA - Tăng III, 
510 


TÔN GIÁ NANDA -7ðă»ng IIL, 510 


1. -Này các Ty-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là Thiện nam tử”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có sức mạnh”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có tịnh tín”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có ái dục sắc bén”. 


AI khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu 
chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có 
thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn 
của Nanda. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Đông, /ập frung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng 
Đông và suy nghĩ: “Nhz vậy, khi Ta đang nhìn về 
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hướng Đông, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ 
không có xâm nhập ”. Như vậy, vị ây tỉnh giác. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Tây ... nhìn về phương Bắc ... về phương Nam... 
ngước nhìn lên Trên ... cúi nhìn về phương Dưới ... 
hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung 
tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương 
chính và suy nghĩ: "Như vậy, khi ta đang nhìn về 
hướng giữa các phương chính, thời tham, ưu, các ác 
bắt thiện pháp sẽ không có xâm nhập ". Như vậy, ở 
đây, vị ấy tỉnh giác. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
Nanda chế ngự các căn. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn 
HÔNG. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để 
hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
an ôn". Như vậy, này các Tý-kheo, là Nanda tiết độ 
trong ăn uống. 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh 
hành, hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda 
năm dáng con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt 
trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Nanda chú tâm cảnh giác. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh 
giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ 
khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ 
chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các 
tầm nỏi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các 
tâm chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh 
niệm tỉnh giác. 

Này các Tỷ-kheo, ai khác ngoài Nanda, này các Tỷ- 


kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn 
uông, chú tầm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ 
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vậy, Nanda có thê hành Phạm hạnh đầy đủ thanh 
tịnh. 
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26 Kinh SAU KHI AN CƯ - Tăng TV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvafth1, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anathapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này SàrIputta, nay Thầy hãy làm những gì Thây 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài trôi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sảriputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàripuffa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lô c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xm lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, tộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uẻ, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm nh gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm nh miếng vái lau chùi, rộng Tãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cầm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ta thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøø lo 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tý-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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